
 
1 

TÒA ÁN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN THẠNH TRỊ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  TỈNH SÓC TRĂNG 

      
Bản án số: 10/2020/DS-ST 

Ngày: 26-5-2020 
“V/v tranh chấp chia thừa kế, 

hợp đồng vay tài sản và thực hiện  

nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại”  

 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠNH TRỊ, TỈNH SÓC TRĂNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Thanh Mai. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Võ Tấn Nga. 

2. Ông Nguyễn Tấn Út. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Cao Mỹ Anh, Thẩm tra viên Tòa án nhân dân huyện 

Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng tham 

gia phiên tòa: Ông Dương Trung Kiên - Kiểm sát viên. 

Ngày 25, 26 tháng 5 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Sóc 

Trăng, xét xử sơ thẩm công khai
 
vụ án dân sự thụ lý số: 47/2019/TLST-DS, ngày 03 

tháng 5 năm 2019 về “Tranh chấp chia thừa kế, hợp đồng vay tài sản và thực hiện 

nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

05/2020/QĐXXST-DS ngày 10 tháng 02 năm 2020 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Lâm Văn K, sinh năm 1952 (có mặt);  

Địa chỉ: Ấp 1, thị trấn L, huyện T, tỉnh Sóc Trăng.  

Ông K đồng thời là người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của ông P. 

2. Bị đơn: 

1/ Ông Lâm Tuấn K, sinh năm: 1983 (có mặt); 

Địa chỉ: Ấp 1, thị trấn L, huyện T, tỉnh Sóc Trăng.  

2/ Bà Lê Yến N, sinh năm: 1996 (vắng mặt);  

HKTT: Ấp 1, thị trấn L, huyện T, tỉnh Sóc Trăng.  
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Chổ ở: Khu công nghiệp M2, đường 4, khu phố B, phường Chánh Phú H, thị 

xã B, tỉnh Bình Dương. 

3/ Ông Lâm Tuấn P, sinh năm 1981 (chết ngày 28/10/2019).  

- Người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của ông P; đồng thời là người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1/ Bà Trần Thị N, sinh năm 1983 (vắng mặt); 

2/ Lâm Yến M, sinh năm 2000 (vắng mặt); 

3/ Lâm Yến P, sinh năm 2003 (vắng mặt); 

HKTT: Ấp 1, thị trấn L, huyện T, tỉnh Sóc Trăng.  

Tạm trú: Ấp N, xã Đông H, huyện N, tỉnh Cà Mau. 

3. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Ngân hàng CS.  

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, phố Đ, phường Hoàng L, quận M, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Dƣơng Quyết T – Tổng giám đốc. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Lê Duy T – Phó giám đốc phòng giao dịch 

huyện T (có mặt - văn bản ủy quyền ngày 27/6/2019).  

Địa chỉ: Ấp A, thị trấn L, huyện T, tỉnh Sóc Trăng. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Theo đơn khởi kiện ngày 23/4/2019 và trình bày tại phiên tòa của nguyên 

đơn ông Lâm Văn K vụ án có nội dung được tóm tắt như sau: 

Giữa ông và vợ là Lê Ngọc D (đã chết) có phần đất thổ cư và nhà ở tại thửa số 

57, tờ bản đồ số 39, diện tích 103,1m
2
, đất tọa lạc tại ấp 1, thị trấn L, huyện T, tỉnh Sóc 

Trăng và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vợ chết không để lại di 

chúc, ông và ba người con không thỏa thuận được việc chia di sản của vợ, riêng cha 

mẹ bà D đều đã chết trước. Về nợ thì trước khi vợ chết, ông và bà có vay hai khoản 

tiền. Cụ thể vay Ngân hàng CS – Phòng giao dịch huyện T đã thanh toán một phần, 

còn nợ số tiền 31.000.000 đồng và vay Quỹ có thế chấp quyền sử dụng đất tại tín 

dụng nhân dân Phú Lộc còn nợ 15.000.000 đồng. Đối với khoản vay của Quỹ tín 

dụng nhân dân (Quỹ tín dụng), do ông thỏa thuận chuyển nhượng một phần quyền 

sử dụng đất con là Tuấn P nên đã vay tiền trả cho Quỹ tín dụng nhưng sau đó Tuấn 

P không giao tiền theo thỏa thuận, việc chuyển nhượng quyền sử đất không thành. 

Ông yêu cầu chia thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà Lê Ngọc D là 50% quyền 

sử dụng đất và tài sản trên đất tại thửa số 57, tờ bản đồ số 39, tọa lạc tại Ấp 1, thị trấn 

L, huyện T, tỉnh Sóc Trăng sau khi thanh toán nghĩa vụ đối với khoản nợ chung là 

46.000.000 đồng, phần còn lại ông yêu cầu chia đều, ông và ba người con chung với 

bà D mỗi người được nhận phần thừa kế theo quy định. Ông yêu cầu được nhận 



 
3 

hiện vật và đồng ý thanh toán phần thừa kế cho các con. 

- Quá trình giải quyết và tại phiên tòa bị đơn ông Lâm Tuấn K trình bày:  

Ông đồng ý lời trình bày của cha là ông Lâm Văn K, trước khi chết giữa mẹ 

và cha còn nợ Ngân hàng CS – Phòng giao dịch huyện T số tiền 31.000.000 đồng và 

quỹ tín dụng nhân dân L 15.000.000 đồng. Đối với nợ Quỹ tín dụng, khi mẹ chết thì 

cha (ông K) vay tiền của anh C trả cho Quỹ tín dụng để lấy lại Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đã thế chấp làm thủ tục chuyển nhượng đất cho anh P, nhưng 

trong khi làm thủ tục chuyển quyền anh P không giao tiền nên thỏa thuận không 

thành. Đối với phần di sản của mẹ, ông thống nhất là sau khi thanh toán nghĩa vụ 

của mẹ là 23.000.000 đồng, phần còn lại yêu cầu chia đều 04 phần và mỗi người 

nhận một phần. Ngoài ra, trước đây ông đóng góp xây nhà sau nên yêu cầu cha và 

người hưởng thừa kế của mẹ thanh toán lại công sức đóng góp là 11.000.000 đồng.  

- Quá trình giải quyết bị đơn ông Lâm Tuấn P trình bày:  

Ông được mẹ chia một phần đất và đã xây nhà ở, quyền sử dụng đất chưa tách 

nên ông yêu cầu ổn định sử dụng. Riêng phần diện tích đất còn lại để cha và em gái 

tự chia nhau. Đối với nợ chung thì đồng ý giữa cha mẹ (ông K, bà D) còn nợ Ngân 

hàng CS – Phòng giao dịch huyện T số tiền 31.000.000 đồng, số nợ này yêu cầu giải 

quyết theo quy định pháp luật. 

- Bị đơn Lê Yến N vắng mặt. 

- Quá trình giải quyết người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của bị đơn P; 

đồng thời là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Trần Thị N:  

Bà giữ nguyên ý kiến trình bày của ông P tại phiên hòa giải ngày 30/7/2019, 

là chồng bà được mẹ cho một phần đất và đã xây nhà ở, đất chưa tách quyền sử 

dụng, bà yêu cầu ổn định sử dụng. Về phần diện tích đất còn lại để cha và các em tự 

chia nhau, đồng ý cha mẹ còn nợ Ngân hàng CS – Phòng giao dịch huyện T số tiền 

31.000.000 đồng, số nợ này yêu cầu giải quyết theo quy định pháp luật. Phần phát 

sinh khoản nợ Quỹ tín dụng nhân dân L 15.000.000 đồng và 11.000.000 đồng công 

sức đóng góp xây nhà của ông K thì bà không biết. 

- Quá trình giải quyết người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của bị đơn P; 

đồng thời là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Lâm Yến M trình bày:  

M thống nhất ý kiến trình bày và đồng ý yêu cầu của mẹ. 

- Quá trình giải quyết và tại phiên tòa người đại diện theo ủy quyền của người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ngân hàng CS có yêu cầu độc lập, ông Lê Duy T 

trình bày:  

Ngày 14/4/2018, hộ bà Lê Ngọc D có vay vốn theo chương trình hộ cận 

nghèo tại Ngân hàng CS - Phòng giao dịch huyện T số tiền 40.000.000 đồng, thời 
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hạn 60 tháng, lãi 0,66%/tháng, theo hợp đồng vay bà D phải trả lãi hàng tháng và trả 

gốc theo phân kỳ 6 tháng/lần. Bà D đã trả được 9.000.000 đồng vốn, 3.120.480 đồng 

lãi. Nay bà D đã chết, ông Lâm Văn K (chồng bà D) khởi kiện chia thừa kế và sau khi 

làm việc với ông K về khoản vay, Ngân hàng CS - Phòng giao dịch huyện T yêu cầu 

chồng bà D là ông Lâm Văn K và ba người con bà D là Lâm Tuấn P, Lâm Tuấn K, Lê 

Yến N hoàn trả tiền vay 31.000.000 đồng và tiền lãi tạm tính đến ngày xét xử 

25/5/2020 là 950.000 đồng. 

- Ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm:  

Trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý đến trước thời điểm nghị án, 

Hội đồng xét xử, thư ký và các đương sự đã thực hiện đúng theo quy định của pháp 

luật tố tụng dân sự. Về nội dung vụ án, Kiểm sát viên nhận định yêu cầu khởi kiện 

của ông K là có căn cứ nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận chia di sản của bà D 

làm 04 kỷ phần, giao ông K nhận hiện vật và có nghĩa vụ thanh toán giá trị tài sản 

tương ứng cho người thừa kế là P, K, N sau khi thực hiện nghĩa vụ của người chết 

để lại. Đề nghị chấp nhận yêu cầu độc lập của Ngân hàng CS Việt Nam – phòng 

giao dịch huyện T về tiền vay 31.000.000 đồng và lãi đến ngày xét xử 950.000 

đồng.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụng: Nguyên đơn khởi kiện tranh chấp về thừa kế, di sản và các bị 

đơn có nơi cư trú tại huyện T, tỉnh Sóc Trăng nên Tòa án nhân dân huyện Thạnh Trị 

thụ lý vụ án dân sự và giải quyết là đúng theo qui định tại khoản 5 Điều 26; khoản 1 

Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố Tụng Dân sự. Tại phiên tòa vắng mặt 

bị đơn N và người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng bị đơn P, Tòa án thực hiện tống 

đạt các văn bản tố tụng và giấy triệu tập hợp lệ nhưng cả hai lần mở phiên tòa đều 

vắng mặt không lý do, nguyên đơn, bị đơn K, người đại diện Ngân hàng và Kiểm sát 

viên đề nghị xét xử vắng mặt họ. Theo quy định tại Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự, 

Hội đồng xét xử thấy đề nghị của nguyên đơn và Kiểm sát viên là có căn cứ chấp 

nhận, quyết định tiếp tục xét xử vụ án theo quy định 

[2] Về nội dung: Tại phiên tòa nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu chia thừa kế 

theo pháp luật phần di sản của bà Lê Ngọc D là ½ (50%) quyền sử dụng đất thửa số 57, 

tờ bản đồ số 39, tọa lạc tại ấp 1, thị trấn L, huyện T, tỉnh Sóc Trăng và nhà ở trên đất. 

Cụ thể ông yêu cầu xác định bà D phải chịu 50% các khoản nợ là 23.000.000 đồng và 

thực hiện nghĩa vụ trả số tiền nợ này bằng di sản của bà D, còn lại yêu cầu chia làm 04 

kỷ phần mỗi thừa kế nhận 01 kỷ phần. Tòa án tiến hành xem xét, thẩm định tại chổ (bl 
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106-108) quyền sử dụng đất thửa 57 có diện tích thực đo là 98,3m
2
 và 02 căn nhà trên 

đất, gồm: Nhà ông K và bà D diện tích 4,55m x 13,7m (62,33m
2
), kết cấu cột đúc, 

vách thiếc, mái thiếc, nền láng xi măng + gạch ciramic, đòn tay gỗ tạp, cửa gỗ. Nhà 

ông P và bà N diện tích 4,1m x 6,4m (26,24m
2
), kết cấu cột đúc, vách thiếc, mái tol 

xi măng, nền láng xi măng, đòn tay gỗ tạp, cửa sắt kiếng. Theo biên bản định giá 

ngày 02/7/2019 (bl 110-111) thì đất có giá 450.000 đồng/1m
2
 và nhà 890.000 

đồng/1m
2
, như vậy tài sản ông K và bà D có tổng trị giá là 99.713.150 đồng (98,3m

2 

đất x 450.000 đồng/1m
2
 = 44.235.000 đồng, nhà ở 62,33m

2 
x 890.000 đồng/1m

2
 = 

55.478.150 đồng); căn nhà ông P và bà N là 23.353.600 đồng (26,24m
2 

x 890.000 

đồng/1m
2
). 

[2.1] Về di sản của bà D: Căn cứ hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất, giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số CG 644470 ngày 05/4/2017 (bl 17) và lời trình bày của các 

đương sự, xác định căn nhà và quyền sử dụng đất thửa số 57 là tài sản chung của vợ 

chồng ông Lâm Văn K và bà Lê Ngọc D. Theo quy định tại Điều 59 Luật hôn nhân và 

gia đình, có cơ sở xác định di sản của bà D sẽ là 50% khối tài sản chung của vợ chồng 

tương đương 49,15m
2 
đất và 31,16m

2 
nhà ở, có tổng trị giá là 49.856.575 đồng.  

Về căn nhà trên thửa đất 57, theo ông P và bà N thì việc sử dụng đất là được bà 

D và ông K chia cho. Quá trình giải quyết ông P (chết ngày 28/10/2019 – bl 36), bà N 

là người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của ông P yêu cầu được ổn định phần diện 

tích đất trên, không yêu cầu nhận các di sản khác. Về ông K và ông K cho rằng không 

có sự kiện bà D tặng cho quyền sử dụng đất, bà N không đưa ra được chứng cứ chứng 

minh việc cho tặng. Mặt khác tại thời điểm vợ chồng bà N xây nhà, vợ chồng ông K 

chưa được cấp quyền sử dụng đất. Vì vậy, có cơ sở xác định diện đất bà N đang sử 

dụng là một phần di sản của bà D. 

Căn cứ yêu cầu của ông K về việc buộc hoàn trả 11.000.000 đồng là chi phí 

đóng góp xây dựng căn nhà của vợ chồng ông K. Hội đồng xét xử nhận thấy: Căn nhà 

trên phần đất thửa 57 diện tích 4,55m x 13,7m gồm 02 phần là nhà chính và nhà 

phụ; nhà chính là do vợ chồng ông K nhận thừa kế và trước khi nhận thừa kế có xây 

thêm nhà phụ, quá trình sử dụng đã sửa chữa thành căn nhà hiện nay. Theo ông K 

nhà phụ là do ông xây dựng và chịu mọi chi phí. Ông K thừa nhận khi ông K chung 

sống với vợ chồng ông đến khi chuẩn bị kết hôn có xây dựng nhà phụ (nhà sau hiện 

nay), ông đồng ý hoàn trả công sức đóng góp theo yêu cầu. Do đó, có căn cứ cho 

rằng trong khối tài sản chung của vợ chồng ông K có công sức đóng góp của ông K 

tương ứng giá trị 11.000.000 đồng nên khi xem xét chia di sản bà D phải tính công sức 

đóng góp hoàn trả cho ông K. 

[2.2] Về hàng thừa kế: Căn cứ bản khai tông chi và lời khai nhận của các đương 

sự, bà D có chồng là ông Lâm Văn K và các con là Lâm Tuấn P, Lâm Tuấn K, Lê Yến 

N. Bà chết ngày 07/02/2019 (bl 10) không để lại di chúc, theo quy định tại điểm a 
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khoản 1 Điều 651 Bộ luật dân sự thì người thừa kế theo pháp luật của bà D có 04 người 

gồm chồng và 03 người con.  

[2.3] Về thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại: Qua xác minh khi còn 

sống bà D và ông K có vay 02 khoản tiền là 40.000.000 đồng và 15.000.000 đồng. Đối 

với khoản vay 40.000.000 đồng, đã trả một phần vốn là 9.000.000 đồng, còn nợ 

31.000.000 đồng và lãi đến ngày 25/5/2020 là 950.000 đồng. Khoản vay 15.000.000 

đồng đã được ông K thanh toán cho bên vay ngày 21/02/2019, ông P và bà N trình bày 

không biết nhưng thực tế có khoản vay này theo hợp đồng tín dụng số 15754/HĐTD 

ngày 08/01/2019 (bl 67-68). Mặc dù ông K đã trả xong tiền vay nhưng khoản vay này 

là nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng, việc ông K yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài 

sản do người chết để lại là ½ số nợ ở cả 02 khoản vay là có cơ sở chấp nhận theo quy 

định tại khoản 1 Điều 615 Bộ luật dân sự. 

[2.4] Đối với phân chia cụ thể khối tài sản: Ông K yêu cầu nhận kỷ phần thừa kế 

bằng hiện vật, đồng ý thanh toán giá trị cho các đồng thừa kế khác và bồi thường giá trị 

tài sản là căn nhà của vợ chồng bà N. Qua xem xét trên đất có căn nhà của vợ chồng 

ông P nhưng từ khi ông P chết thì bà N và các con chuyển về quê tại tỉnh Cà Mau sinh 

sống đến nay không quay về, căn nhà trên thửa đất khóa cửa bỏ trống không người sử 

dụng. Mặt khác, di sản của Dung nằm trong khối tài sản chung của vợ chồng, diện tích 

đất và nhà ở nhỏ không thể phân chia bằng hiện vật nên yêu cầu này của ông K là hợp 

lý, Hội đồng xét xử có cơ sở chấp nhận. 

Trị giá di sản của bà D là 49.856.575 đồng, công sức đóng góp phải tính trả cho 

ông K là 5.500.000 đồng, thực hiện nghĩa vụ về tài sản trả Ngân hàng CS là 15.975.000 

đồng và trả ông K là 7.500.000 đồng phần đã thanh toán cho Quỹ tín dụng. Như vậy, 

còn lại di sản trị giá tương ứng 20.881.575 đồng và mỗi người được nhận một kỷ phần 

là 5.220.393 đồng, ông K nhận hiện vật nên có trách nhiệm thanh toán cho ông Lâm 

Tuấn P, Lâm Tuấn K, Lê Yến N mỗi người là 5.220.393 đồng.  

[3] Về yêu cầu độc lập: Ngân hàng CS yêu cầu nguyên đơn và các thừa kế của 

bà D thanh toán tiền vay 31.000.000 đồng và lãi 950.000 đồng. Xét thấy ông K là 

người nhận thừa kế bằng hiện vật và chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ về tài sản 

do người chết để lại, ông đồng ý thực hiện nghĩa vụ hoàn trả theo yêu cầu của Ngân 

hàng nên Hội đồng xét xử ghi nhận sự thỏa thuận này.  

[4] Về chi phí thẩm định, định giá: Thực chi là 3.202.352 đồng theo các phiếu 

chi của Tòa án nhân dân huyện Thạnh Trị. Căn cứ Điều 157; Điều 165 của Bộ luật 

Tố tụng Dân sự, các đương sự mỗi người phải chịu phần chi phí xem xét, thẩm định 

tại chổ và định giá là 800.588 đồng. Do nguyên đơn là người nộp tiền tạm ứng, theo 

quy định tại Điều 158; Điều 166 của Bộ luật Tố tụng Dân sự thì các bị đơn K, P, N 

có nghĩa vụ hoàn trả phần chi phí xem xét, thẩm định tại chổ và định giá cho ông 

Lâm Văn K.  
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Tiền tạm ứng chi phí thẩm định, định giá còn dư, ông K đã nhận theo phiếu 

chi ngày 31/12/2019 (bl 146) nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét. 

[5] Về án phí sơ thẩm: Các đương sự phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm theo 

mức tương ứng với giá trị phần tài sản được chia và phần án phí ngang nhau đối với 

phần tài sản thực hiện nghĩa vụ với bên thứ ba theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 

27 Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc Hội. Đối với nguyên đơn Lâm Văn K là người cao tuổi nên được 

miễn nộp tiền án phí và Ngân hàng CS không phải chịu án phí theo quy định tại 

điểm c khoản 1 Điều 11 và điểm đ khoản 1 Điều 12 của Nghị quyết nêu trên. 

[6] Qua phân tích như trên, xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát huyện 

Thạnh Trị là có cơ sở chấp nhận. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 5 Điều 26; khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; khoản 1 

Điều 74; khoản 2 Điều 147; Điều 157; Điều 158; Điều 165; Điều 166 của Bộ luật Tố 

tụng Dân sự.  

Áp dụng: Điều 166 Luật đất đai. Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình. Điều 

611; Điều 613; Điều 615; Điều 651; Điều 660 Bộ luật Dân sự. Điểm c khoản 1 Điều 

11; điểm đ khoản 1 Điều 12; điểm b khoản 7 Điều 27 Nghị quyết 326/2016/NQ-

UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Lâm Văn K về tranh chấp chia 

thừa kế đối với bị đơn Lâm Tuấn P, Lâm Tuấn K, Lê Yến N. 

- Chấp nhận yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về 

tranh chấp hợp đồng vay tài sản đối với nguyên đơn Lâm Văn K và bị đơn Lâm 

Tuấn P, Lâm Tuấn K, Lê Yến N. 

1. Ông Lâm Văn K được quyền sở hữu di sản của bà D gồm ½ (50%) quyền sử 

dụng đất thửa 57 diện tích là 49,15m
2
, tờ bản đồ số 39, tọa lạc Ấp 1, thị trấn L, huyện 

T, tỉnh Sóc Trăng và nhà ở trên đất diện tích 31,16m
2
, theo giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số CH08401/CG 644470 do Ủy ban nhân dân huyện T cấp ngày 

05/4/2017 mang tên Lâm Văn K và bà Lê Ngọc D. 

2. Buộc bà Trần Thị N, Lâm Yến M và Lâm Yến P giao cho ông Lâm Văn K 

phần đất diện tích 4,1m x 6,4m (26,24m
2
) tại thửa 57, tờ bản đồ số 39, tọa lạc Ấp 1, 

thị trấn L, huyện T, tỉnh Sóc Trăng và căn nhà trên đất diện tích 4,1m x 6,4m; kết cấu 

cột đúc, vách thiếc, mái tol xi măng, nền láng xi măng, đòn tay gỗ tạp, cửa sắt 

kiếng. 
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3. Ông Lâm Văn K phải thực hiện nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại và 

trách nhiệm hoàn trả, cụ thể: 

- Buộc ông Lâm Văn K thực hiện nghĩa vụ về tài sản của bà D và trách nhiệm 

hoàn trả tiền vay cho Ngân hàng CS là 31.950.000 đồng (ba mươi mốt triệu, chín trăm 

năm mươi nghìn đồng). Trong đó, ông K phải thực hiện là 15.975.000 đồng và nghĩa 

vụ người chết là 15.975.000 đồng. 

- Buộc ông Lâm Văn K thực hiện nghĩa vụ hoàn trả giá trị về tài sản cho ông 

Lâm Tuấn P và bà Trần Thị N là 23.353.600 đồng (hai mươi ba triệu, ba trăm năm 

mươi ba nghìn, sáu trăm đồng).  

- Buộc ông Lâm Văn K phải thanh toán công sức đóng góp cho ông Lâm Tuấn 

K là 11.000.000 đồng (mười một triệu đồng). Trong đó, ông K phải thực hiện là 

5.500.000 đồng và nghĩa vụ người chết là 5.500.000 đồng. 

4. Ông Lâm Văn K có trách nhiệm thanh toán kỷ phần thừa kế cho ông Lâm 

Tuấn P, Lâm Tuấn K, Lê Yến N mỗi người số tiền là 5.220.393 đồng (năm triệu, hai 

trăm hai mươi nghìn, ba trăm chín mươi ba đồng).  

Người thừa kế của ông P là bà Trần Thị N, Lâm Yến M, Lâm Yến P và ông Lâm 

Văn K sẽ nhận phần của ông P - người đại diện nhận là bà Trần Thị N. 

5. Ông Lâm Văn K có trách nhiệm liên hệ với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 

để làm thủ tục chỉnh lý biến động trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

CH08401/CG 644470 do Ủy ban nhân dân huyện T cấp ngày 05/4/2017 mang tên 

Lâm Văn K và bà Lê Ngọc D sang tên Lâm Văn K. 

6. Về chi phí thẩm định, định giá: Ông Lâm Tuấn P, Lâm Tuấn K, Lê Yến N 

mỗi người phải chịu là 800.588 đồng. Buộc ông Lâm Tuấn P, ông Lâm Tuấn K, bà 

Lê Yến N có trách nhiệm thanh toán chi phí thẩm định, định giá cho ông Lâm Văn 

K. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án đối với 

khoản tiền phải trả cho người được thi hành án cho đến khi thi hành xong, hàng 

tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành 

án theo mức lãi suất qui định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự tương ứng với 

thời gian chậm trả. Đối với phải thi hành án cho Ngân hàng CS – phòng giao dịch 

huyện T theo mức lãi suất thỏa thuận của hợp đồng vay ngày 13/4/2018.   

3. Về án phí dân sự sơ thẩm: Ông Lâm Tuấn P, Lâm Tuấn K, Lê Yến N mỗi 

người phải chịu là 623.207 đồng (sáu trăm hai mươi ba nghìn, hai trăm lẽ bảy đồng). 

Ông Lâm Văn K được miễn nộp tiền án phí. 

Ngân hàng CS Việt Nam không phải nộp tiền án phí. 
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Người thừa kế của ông P là bà Trần Thị N, Lâm Yến M, Lâm Yến P và Lâm 

Văn K thực hiện nghĩa vụ về chi phí thẩm định, định giá và án phí bằng di sản của ông 

P - người đại diện thực hiện là bà Trần Thị N 

Các đương sự được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ 

ngày tuyên án (đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc ngày niêm yết bản án tại UBND nơi cư trú) để yêu cầu 

Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng xét xử theo thủ tục phúc thẩm.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành 

án dân sự. 

 

Nơi nhận:                                                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

- TAND tỉnh Sóc Trăng;                                         THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA                                                

- VKSND huyện Thạnh Trị;                                                                  (Đã ký)                      

- Chi cục THADS huyện Thạnh Trị;      
- Các đương sự;                                                               

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                          

                                                                      Trần Thị Thanh Mai 

 

 

 

 


